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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội Khoẻ Phù Đổng vòng trường
Năm học 2022-2023
		
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Công văn số 2040/SGDĐT-GDTrHTX ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong trường học năm học 2022-2023;
Căn cứ Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 của trường Tiểu học Tân Hiệp;
Thực hiện Kế hoạch giáo dục nhà trường số 130/KH-THTH ngày 27 tháng 9 năm 2022 của trường Tiểu học Tân Hiệp về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023; 
Theo Tình hình thực tế, điều kiện của nhà trường về việc phát triển và bồi dưỡng học sinh năng khiếu TDTT để chuẩn bị cho Hội Khoẻ Phù Đổng cấp Huyện năm học 2022-2023.
Nay, tổ GDTC trường Tiểu học Tân Hiệp xây dựng kế hoạch tổ chức Hội Khoẻ Phù Đổng cấp trường năm học 2022 – 2023 với chủ đề “ Khoẻ để hướng tới tương lai”.
1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
a. Mục đích
 	- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học nhằm nâng cao tinh thần, năng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần phát triển toàn diện cho học sinh;
- Nhằm tạo không khí hoạt động VHVN – TDTT sôi nổi trong nhà trường.
 	- Thông qua việc tổ chức HKPĐ cấp trường để tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể chất trong nhà trường, đồng thời phát hiện và tuyển chọn những học sinh có năng khiếu, có thành tích cao để lựa chọn, thành lập đội tuyển, bồi dưỡng nâng cao và tập luyện để tham gia HKPĐ cấp huyện năm học 2022 – 2023 đạt thành tích tốt.
b. Yêu cầu
- Ban tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa của HKPĐ tới cán bộ giáo viên, học sinh, với phương châm vận động đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tham gia các môn thể thao yêu thích, tăng cường sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh;
- Chấp hành nguyên Luật, Điều lệ và các quy định mà ban tổ chức đề ra cho các môn thi đấu; 
- Đảm bảo an toàn cho học sinh trong suốt quá trình tổ chức thi đấu HKPĐ cấp trường năm học 2022 – 2023;
- Giáo viên chủ nhiệm: Chuẩn bị tập luyện chu đáo cho học sinh, thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của BTC đề ra.
 - Học sinh: Ý thức chấp hành kỉ luật cao, tinh thần thi đấu tốt.
2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 Học sinh các khối 1-2-3-4-5 - sinh năm 2012 trở về sau.
 ( có danh sách VĐV đính kèm)
3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
a. Thời gian
- Tổ chức lễ khai mạc vào lúc 7giờ ngày 30 ngày 08 tháng 10 năm 2022 tại sân trường.
- Dự kiến bế mạc và trao giải sau khi kết thúc các môn thi ngày chủ nhật 30 tháng 10 năm 2022 tại sân trường. 
- Thi đấu từ ngày 08/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022 ( Thứ 7 và CN)
b. Địa điểm tổ chức thi đấu
Thi đấu bóng đá mini tại Sân cỏ nhân tạo Tân Hiệp (đối diện trường THCS Trần Quang Diệu - vòng loại và chung kết).
- 2 ngày 22+23/10/2022 (Thứ bảy + Chủ nhật )
Thi đá cầu (nam, nữ) tại sân trường tiểu học
- Ngày 16/10/2020 (vòng chung kết) - (Chủ nhật)
Thi điền kinh các môn: Chạy 60m, Bật xa (nam, nữ) tại sân Trường
- Ngày 08/10/2022 (vòng loại), (Thứ bảy)
- Ngày 09/10/2022 (vòng chung kết), (chủ nhật)
Thi cờ vua tại nhà ăn.
- Ngày 30/10/2020 (vòng chung kết), (Chủ nhật)
Thi bóng bàn (nam, nữ) tại phòng học trường tiểu học
- Ngày 29/10/2022 (vòng chung kết), (Thứ bảy)
4. NỘI DUNG THI ĐẤU
	- Gồm các môn thi: 1.bóng đá mini, 2.điền kinh chạy 60M, 3. bật xa, 4. cờ vua, 5. đá cầu, 6. bóng bàn.
5. HÌNH THỨC THI ĐẤU
Gồm tất cả 6 môn:
- Bóng đá Mini (5 VĐV chính thức + 7 VĐV dự bị).Khối 3 - 4 - 5.
* Lưu ý: Đối với khối lớp 3 nếu các lớp không đủ VĐV tham gia theo từng lớp có thể gộp 2 lớp thành 1 đội để thi đấu hoặc lập thành 1 đội để tham gia.
- Điền kinh: Chạy 60m nam (6 VĐV) và 60m nữ (6 VĐV). Khối 3 - 4 – 5.
- Bật xa tại chỗ: 6 nam, 6 nữ. Khối 4 – 5.
- Cờ vua: 6 - 8 tuổi (6 nam, 6 nữ) Khối 1 – 2 - 3.
- Cờ vua 9 - 10 tuổi (6 nam, 6 nữ).Khối 4 - 5.
- Đá cầu: 6 nam, 6 nữ. Khối 3 – 4 – 5.
- Bóng bàn: 6 nam, 6 nữ. Khối 3 – 4 – 5.
6. CƠ CẤU BTC – TỔ TRỌNG TÀI
Ban tổ chức gồm có:
1. Bà: Nguyễn Thị Hòa		          Hiệu trưởng		       Trưởng ban
2. Bà: Lâm Thị Kim Oanh  		Phó hiệu trưởng	        Phó ban
3. Bà:  Phạm Thị Huệ	           	CT Công Đoàn	        Phó ban
4. Bà : Hoàng Thị Ngọc Lan		Giáo viên (BTCĐ)	        Thành viên
5. Ông: Dương Nguyễn Thạch Trúc    Giáo viên thể dục           Thành viên
6. Ông: Nguyễn Thanh Lộc                  Giáo viên thể dục          Thành viên
7. Bà : Kiều Nguyên Hạnh Quỳnh       TPTĐ                             Thành viên
8. Bà: Nguyễn Thị Kim Chi		Kế toán		        Thành viên
9. Bà: Đặng Thị Mỹ Thành		Y tế (TQ)		        Thành viên
10. Ông: Nguyễn Văn Hóa		Bảo vệ		        Thành viên
11. Ông: Dương Trọng Đại		Bảo vệ		        Thành viên
12. Bà: Nguyễn Thị Hằng		Phục vụ		        Thành viên
13. Bà: Thân Thị Nguyên			Phục vụ		        Thành viên
Tổ trọng tài gồm có: 
1. Ông: Đỗ Tuấn Đạt		       	 GV	 Môn Chạy 60m, bật xa
2. Ông: Hoàng Đức Dũ		      	 GV	 Môn Bật xa, chạy 60m
3. Ông: Dương Nguyễn Thạch Trúc 	 GV	 Môn Bóng đá, chạy 60m
4. Ông: Nguyễn Thanh Lộc	       	 GV	 Môn Bóng đá, Cờ vua.
5. Bà: Hoàng Thị Hoa			 GV	 Môn Cờ vua, bóng bàn
6. Bà: Huỳnh Thị Phi An			 GV	 Môn Cờ vua, đá cầu.
7. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- 13 giải nhất, 13 giải nhì, 14 giải ba.
+  Bóng đá mini 
		1 giải nhất x 150.000đ = 150.000đ
		1 giải nhì   x 100.000đ = 100.000đ
		2 giải ba     x 80.000đ = 160.000đ
+ Chạy 60m (Nam, nữ)
		2 giải nhất x 80.000đ = 160.000đ
		2 giải nhì x 60.000đ = 120.000đ
		2 giải ba x 40.000đ = 80.000đ
+ Cờ vua (Nam, nữ) 
		4 giải nhất x 80.000đ = 320.000đ
		4 giải nhì x 60.000đ = 240.000đ
		4 giải ba x 40.000đ = 160.000đ
+ Bật xa ( nam, nữ)
2 giải nhất x 80.000đ = 160.000đ
		2 giải nhì x 60.000đ = 120.000đ
		2 giải ba x 40.000đ = 80.000đ
+ Đá cầu ( nam, nữ)
2 giải nhất x 80.000đ = 160.000đ
		2 giải nhì x 60.000đ = 120.000đ
		2 giải ba x 40.000đ = 80.000đ
+ Bóng bàn ( nam, nữ)
2 giải nhất x 80.000đ = 160.000đ
		2 giải nhì x 60.000đ = 120.000đ
		2 giải ba x 40.000đ = 80.000đ
8. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
 - Bộ phận GDTC tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường để thống nhất thể loại thi đấu, thời gian và kinh phí cho hội thi.
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban tổ chức, tổ trọng tài tham gia HKPĐ cấp trường.
- Kế toán tham mưu với Hiệu trưởng để duyệt kinh phí HKPĐ cấp trường.
- Các GVCN các lớp lựa chọn học sinh và lập danh sách HS tham gia HKPĐ cấp trường theo từng môn.
- TPTĐ phối hợp với bộ phận GDTC trong việc tổ chức HKPĐ cấp trường và lựa chọn học sinh chuẩn bị cho HKPĐ cấp huyện.
- Y tế chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thuốc men để sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh.
 - Ngày 07 tháng 10 giao kế hoạch cho GVCN để triển khai thực hiện.
 - Ngày 07 tháng 10 họp BTC và Tổ trọng tài và bốc thăm thi đấu các môn. ( thời gian vào lúc 15h30 ngày 07/10/2022)
Trên đây là Kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp trường của trường Tiểu học Tân Hiệp năm học 2022-2023. Đề nghị các CBNVGV thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch đã đề ra để Hội khoẻ diễn ra thành công tốt đẹp./.
	Nơi nhận:
	HIỆU TRƯỞNG
	NGƯỜI LẬP

	- Phòng GDĐT Phú Giáo;
	
	

	- CBQL, Tổ trưởng, GVCN;
	
	

	- BTC, trọng tài;
	
	

	- Lưu: VT, Hồ sơ GDTC.
	
	

	
	Nguyễn Thị Hoà
	Dương Nguyễn Thạch Trúc



			


              
                         


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP
BỘ PHẬN: GDTC

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN TIỀN TRỌNG TÀI  HKPĐ
 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	MÔN THI
	SỐ NGÀY
	SỐ TIỀN
	THÀNH TIỀN
	KÝ NHẬN

	1
	Dương Nguyễn Thạch Trúc
	GVTD
	Bóng đá
	2
	30.000
	60.000
	


	2

	Nguyễn Thanh Lộc
	GVTD
	Chạy 60M
	2
	30.000
	60.000
	

	3
	Hoàng Đức Dũ
	GV
	Bật xa
	1
	30.000
	30.000
	

	4
	Đỗ Tuấn Đạt
	GV
	Đá cầu
	1
	30.000
	30.000
	

	5
	Hoàng Thị Hoa
	GV
	Bóng bàn
	1
	30.000
	30.000
	

	6
	Huỳnh Thị Phi An
	GV
	Cờ vua
	1
	30.000
	30.000
	

	Tổng
	240.000đ
	


Tổng danh sách gồm có 6 người./.
							 
HIỆU TRƯỞNG							Người lập 




Dương Nguyễn Thạch Trúc



TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP
BỘ PHẬN: GDTC


DANH SÁCH VĐV THAM GIA THI HKPĐ CẤP TRƯỜNG
 NĂM HỌC 2022– 2023

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	LỚP
	GIỚI TÍNH
	MÔN THI

	1
	Nguyễn Quốc Huy
	2012
	5/1
	Nam
	Bóng đá

	2
	Ngô Minh Bảo
	2012
	5/1
	Nam
	Bóng đá

	3
	Lê Hải Long
	2012
	5/1
	Nam
	Bóng đá

	4
	Lê Thanh Phú
	2012
	5/1
	Nam
	Bóng đá

	5
	Hứa Trọng Nguyên
	2012
	5/1
	Nam
	Bóng đá

	6
	Thái Thanh Tùng
	2012
	5/1
	Nam
	Bóng đá

	7
	Dương Gia Bảo
	2012
	5/1
	Nam
	Bóng đá

	8
	Võ Thành Lân
	2012
	5/1
	Nam
	Bóng đá

	9
	Lê Anh Khoa
	2012
	5/1
	Nam
	Bóng đá

	10
	Nguyễn Đức Trí
	2012
	5/1
	Nam
	Bóng đá

	11
	Lâm Hoài Phát
	2012
	5/2
	Nam
	Bóng đá

	12
	Nguyễn Trường Giang
	2012
	5/2
	Nam
	Bóng đá

	13
	Nguyễn Phan An Phúc
	2012
	5/2
	Nam
	Bóng đá

	14
	Nguyễn Lê Khánh Hoàng
	2012
	5/2
	Nam
	Bóng đá

	15
	Nguyễn Duy Đăng Vũ
	2012
	5/2
	Nam
	Bóng đá

	16
	Lê Hoàng Long
	2012
	5/2
	Nam
	Bóng đá

	17
	Huỳnh Trung Nhân
	2012
	5/2
	Nam
	Bóng đá

	18
	Nguyễn Hoàng Hải
	2012
	5/2
	Nam
	Bóng đá

	19
	Trần Quốc Thịnh
	2012
	5/2
	Nam
	Bóng đá

	20
	Nguyễn Tấn Gia Kỳ
	2012
	5/2
	Nam
	Bóng đá

	21
	Lâm Gia Hào
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng đá

	22
	Trần Hoàng Dũng
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng đá

	23
	Lê Hà Anh Tuấn
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng đá

	24
	Nguyễn Văn Tú
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng đá

	25
	Nguyễn Hoàng Duy
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng đá

	26
	Phan Minh Long
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng đá

	27
	Lê Thế Phong
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng đá

	28
	Nguyễn Quốc Đạt
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng đá

	29
	Phạm Tuấn Anh
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng đá

	30
	Lê Đức Thắng
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng đá

	31
	Nguyễn Thanh Hải
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng đá

	32
	Nguyễn Lưu Thiên Bảo
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng đá

	33
	Nguyễn Văn Hậu
	2012
	5/4
	Nam
	Bóng đá

	34
	Nguyễn Anh Hào
	2012
	5/4
	Nam
	Bóng đá

	35
	Trần Thanh Tâm
	2012
	5/4
	Nam
	Bóng đá

	36
	Võ Anh Lộc
	2012
	5/4
	Nam
	Bóng đá

	37
	Thái Tấn Huy
	2012
	5/4
	Nam
	Bóng đá

	38
	Bùi Nam Thuận
	2012
	5/4
	Nam
	Bóng đá

	39
	Phạm Tiểu Long
	2012
	5/4
	Nam
	Bóng đá

	40
	Thái Văn Cảnh Hạo
	2012
	5/4
	Nam
	Bóng đá

	41
	Lôi Bảo Long
	2012
	5/4
	Nam
	Bóng đá

	42
	Quách Nguyễn Thành Long
	2013
	4/2
	Nam
	Bóng đá

	43
	Lê Chí Phúc
	2013
	4/2
	Nam
	Bóng đá

	44
	Lê Duy Dũng
	2013
	4/2
	Nam
	Bóng đá

	45
	Nguyễn Anh Kiệt
	2013
	4/2
	Nam
	Bóng đá

	46
	Trần Anh Thái
	2013
	4/2
	Nam
	Bóng đá

	47
	Nguyễn Hải Dương
	2013
	4/2
	Nam
	Bóng đá

	48
	Nguyễn Duy Mạnh
	2013
	4/2
	Nam
	Bóng đá

	49
	Đoàn Văn Huy
	2013
	4/2
	Nam
	Bóng đá

	50
	Nguyễn Thái Vinh
	2013
	4/2
	Nam
	Bóng đá

	51
	Nguyễn Thiên Phúc
	2013
	4/2
	Nam
	Bóng đá

	52
	Nguyễn Văn Thái Bảo
	2014
	3/2
	Nam
	Bóng đá

	53
	Lê Đình Gia Bảo
	2014
	3/2
	Nam
	Bóng đá

	54
	Nguyễn Thái Phong
	2014
	3/2
	Nam
	Bóng đá

	55
	Nguyễn Thành Phát
	2014
	3/2
	Nam
	Bóng đá

	56
	Hà Nguyễn Lê Minh
	2014
	3/2
	Nam
	Bóng đá

	57
	Phạm Văn Quang Trung
	2014
	3/2
	Nam
	Bóng đá

	58
	Nguyễn Minh Khang
	2014
	3/2
	Nam
	Bóng đá

	59
	Lâm Tấn Phát
	2014
	3/2
	Nam
	Bóng đá

	60
	Huỳnh Đặng Trung Hiếu
	2014
	3/2
	Nam
	Bóng đá

	61
	Trần Kỳ Vỹ
	2013
	4/4
	Nam
	Bóng đá

	62
	Phạm Quốc Huy
	2013
	4/4
	Nam
	Bóng đá

	63
	Hồ Anh Tú
	2013
	4/4
	Nam
	Bóng đá

	64
	Lương Minh Khôi
	2013
	4/4
	Nam
	Bóng đá

	65
	Nguyễn Văn Hải
	2013
	4/4
	Nam
	Bóng đá

	66
	Nguyễn Hải Long
	2013
	4/4
	Nam
	Bóng đá

	67
	Nguyễn Duy Hùng
	2013
	4/4
	Nam
	Bóng đá

	68
	Nguyễn Văn Phúc
	2013
	4/4
	Nam
	Bóng đá

	69
	Hoàng Quốc Thịnh
	2013
	4/4
	Nam
	Bóng đá

	70
	Lê Việt  Tân
	2013
	4/4
	Nam
	Bóng đá

	71
	Nguyễn Dương Tuấn Kiệt
	2013
	4/4
	Nam
	Bóng đá

	72
	Trần Công Lâm
	2013
	4/3
	Nam
	Bóng đá

	73
	Hồ Gia Lâm
	2013
	4/3
	Nam
	Bóng đá

	74
	Nguyễn Phan Minh Kiệt
	2013
	4/3
	Nam
	Bóng đá

	75
	Nguyễn Văn Bảo Minh
	2013
	4/3
	Nam
	Bóng đá

	76
	Vương Minh Tôn
	2013
	4/3
	Nam
	Bóng đá

	77
	Bùi Duy Luân
	2013
	4/3
	Nam
	Bóng đá

	78
	Nguyễn Minh Toàn
	2013
	4/3
	Nam
	Bóng đá

	79
	Đoàn Việt Phúc
	2013
	4/3
	Nam
	Bóng đá

	80
	Nguyễn Minh Đức
	2013
	4/3
	Nam
	Bóng đá

	81
	Lê Văn Tỷ
	2013
	4/3
	Nam
	Bóng đá

	82
	Nguyễn Quốc Duy
	2014
	3/3
	Nam
	Bóng đá

	83
	Diệp Kim Toàn
	2014
	3/3
	Nam
	Bóng đá

	84
	Đoàn Tấn Thành
	2014
	3/3
	Nam
	Bóng đá

	85
	Trần Đình Gia Bảo
	2014
	3/3
	Nam
	Bóng đá

	86
	Phan Thành Đạt
	2014
	3/3
	Nam
	Bóng đá

	87
	Đào Huỳnh Thiên Bảo
	2014
	3/3
	Nam
	Bóng đá

	88
	Thạch Ngọc Tô La
	2014
	3/3
	Nam
	Bóng đá

	89
	Lê Anh Tuấn
	2014
	3/4
	Nam
	Bóng đá

	90
	Thạch Minh Luân
	2014
	3/4
	Nam
	Bóng đá

	91
	Nguyễn Hải Đăng
	2014
	3/4
	Nam
	Bóng đá

	92
	Lưu Trần Bảo Duy
	2014
	3/4
	Nam
	Bóng đá

	93
	Đinh Tiến Nhật
	2014
	3/4
	Nam
	Bóng đá

	94
	Nguyễn Hoàng Thành
	2014
	3/4
	Nam
	Bóng đá

	95
	Nguyễn Minh Đức
	2013
	4/3
	Nam
	Cờ vua

	96
	Vương Minh Tôn
	2013
	4/3
	Nam
	Cờ vua

	97
	Nguyễn Văn Bảo Minh
	2013
	4/3
	Nam
	Cờ vua

	98
	Hà Nguyễn Lê Minh 
	2014
	3/2
	Nam
	Cờ vua

	99
	Nguyễn Văn Thái Bảo
	2014
	3/2
	Nam
	Cờ vua

	100
	Phạm Văn Quang Trung
	2014
	3/2
	Nam
	Cờ vua

	101
	Nguyễn Ngọc Trang 
	2013
	4/2
	Nữ
	Cờ vua

	102
	Thạch Diệp Di
	2013
	4/2
	Nữ
	Cờ vua

	103
	Nguyễn Anh Kiệt
	2013
	4/2
	Nam
	Cờ vua

	104
	Nguyễn Hoàng Anh
	2012
	5/3
	Nam
	Cờ vua

	105
	Huỳnh Gia lập
	2012
	5/3
	Nam
	Cờ vua

	106
	Lê Hà Anh Tuấn
	2012
	5/3
	Nam
	Cờ vua

	107
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
	2012
	5/3
	Nữ
	Cờ vua

	108
	Châu Ngọc Linh
	2012
	5/3
	Nữ
	Cờ vua

	109
	Nguyễn Thị Hương Trà
	2012
	5/3
	Nữ
	Cờ vua

	110
	Nguyễn An Nguyên
	2012
	5/1
	Nam
	Cờ vua

	111
	Trương Khải Minh
	2012
	5/1
	Nam
	Cờ vua

	112
	Lương Thanh Bình
	2012
	5/2
	Nữ
	Cờ vua

	113
	Lê Thanh Khánh Hà
	2012
	5/2
	Nữ
	Cờ vua

	114
	Lê Hồng Anh
	2012
	5/2
	Nam
	Cờ vua

	115
	Lâm Hoài Phát
	2012
	5/2
	Nam
	Cờ vua

	116
	Trần Tường Nhi
	2012
	5/4
	Nữ
	Cờ vua

	117
	Nguyễn Trần Thảo Nhi
	2012
	5/4
	Nữ
	Cờ vua

	118
	Lương Minh Khôi
	2013
	4/4
	Nam
	Cờ vua

	119
	Nguyễn Văn Hải
	2013
	4/4
	Nam
	Cờ vua

	120
	Lâm Gia Hào
	2012
	5/3
	Nam
	Đá cầu

	121
	Nguyễn Hoàng Duy
	2012
	5/3
	Nam
	Đá cầu

	122
	Trần Hoàng Dũng
	2012
	5/3
	Nam
	Đá cầu

	123
	Lê Thế Phong
	2012
	5/3
	Nam
	Đá cầu

	124
	Phan Minh Long
	2012
	5/3
	Nam
	Đá cầu

	125
	Nguyễn Văn Tú
	2012
	5/3
	Nam
	Đá cầu

	126
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
	2012
	5/3
	Nữ
	Đá cầu

	127
	Châu Ngọc Linh
	2012
	5/3
	Nữ
	Đá cầu

	128
	Nguyễn Ngọc Xinh Xinh
	2012
	5/3
	Nữ
	Đá cầu

	129
	Nguyễn Thị Hương Trà
	2012
	5/3
	Nữ
	Đá cầu

	130
	Lô Phùng Thanh Nhung
	2012
	5/3
	Nữ
	Đá cầu

	131
	Huỳnh Yến Ngân
	2012
	5/3
	Nữ
	Đá cầu

	132
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	2012
	5/3
	Nữ
	Đá cầu

	133
	Nguyễn Hiếu Nhân
	2012
	5/3
	Nam
	Đá cầu

	134
	Nguyễn Trần Thảo Nhi
	2012
	5/4
	Nữ
	Đá cầu

	135
	Nguyễn Hùng Cường
	2012
	5/1
	Nam
	Chạy 60m

	136
	Nguyễn Thái Dương
	2012
	5/1
	Nam
	Chạy 60m

	137
	Phan Hồng Quân
	2012
	5/1
	Nam
	Chạy 60m

	138
	Nguyễn Hoàng Hải
	2012
	5/2
	Nam
	Chạy 60m

	139
	Lê Nguyễn Ngọc Hân
	2012
	5/2
	Nữ
	Chạy 60m

	140
	Nguyễn Lê Khánh Hoàng
	2012
	5/2
	Nam
	Chạy 60m

	141
	Dương Minh An
	2012
	5/2
	Nam
	Chạy 60m

	142
	Lương Thanh Bình
	2012
	5/2
	Nữ
	Chạy 60m

	143
	Trần Tất Tú
	2012
	5/2
	Nam
	Chạy 60m

	144
	Lâm Gia Hào
	2012
	5/3
	Nam
	Chạy 60m

	145
	Nguyễn Thị Hương Trà
	2012
	5/3
	Nữ
	Chạy 60m

	146
	Võ Nguyễn Khả Ái
	2012
	5/4
	Nữ
	Chạy 60m

	147
	Nguyễn Thị Yến Ngọc
	2012
	5/4
	Nữ
	Chạy 60m

	148
	Trần Tường Nhi
	2012
	5/4
	Nữ
	Chạy 60m

	149
	Trần Ngọc Hải Vy
	2012
	5/4
	Nữ
	Chạy 60m

	150
	Nguyễn Anh Hào
	2012
	5/4
	Nam
	Chạy 60m

	151
	Nguyễn Văn Hậu
	2012
	5/4
	Nam
	Chạy 60m

	152
	Nguyễn Thị Trúc Anh
	2012
	5/4
	Nữ
	Chạy 60m

	153
	Lê Chí Phúc
	2013
	4/2
	Nam
	Chạy 60m

	154
	Lê Duy Dũng
	2013
	4/2
	Nam
	Chạy 60m

	155
	Nguyễn Hải Dương
	2013
	4/2
	Nữ
	Chạy 60m

	156
	Thạch Diệp Di
	2013
	4/2
	Nữ
	Chạy 60m

	157
	Hà Linh Đan
	2013
	4/2
	Nữ
	Chạy 60m

	158
	Đặng Lê Quỳnh Như
	2013
	4/2
	Nữ
	Chạy 60m

	159
	Hà Nguyễn Lê Minh
	2014
	3/2
	Nam
	Chạy 60m

	160
	Nguyễn Văn Thái Bảo
	2014
	3/2
	Nam
	Chạy 60m

	161
	Lê Đình Gia Bảo
	2014
	3/2
	Nam
	Chạy 60m

	162
	Nguyễn Hoàng Bảo Châu
	2014
	3/2
	Nữ
	Chạy 60m

	163
	Phạm Quốc Huy
	2013
	4/4
	Nam
	Chạy 60m

	164
	Nguyễn Hải Long
	2013
	4/4
	Nam
	Chạy 60m

	165
	Lương Minh Khôi
	2013
	4/4
	Nam
	Chạy 60m

	166
	Hoàng Quốc Thịnh
	2013
	4/4
	Nam
	Chạy 60m

	167
	Trần Vũ Bảo Hân
	2013
	4/4
	Nữ
	Chạy 60m

	168
	Vũ Phạm Ngọc Hân
	2013
	4/4
	Nữ 
	Chạy 60m

	169
	Nguyễn Minh Đức
	2013
	4/3
	Nam
	Chạy 60m

	170
	Hồ Gia Lâm
	2013
	4/3
	Nam
	Chạy 60m

	171
	Bùi Duy Luân
	2013
	4/3
	Nam
	Chạy 60m

	172
	Nguyễn Minh Toàn
	2013
	4/3
	Nam
	Chạy 60m

	173
	Đoàn Việt Phúc
	2013
	4/3
	Nam
	Chạy 60m

	174
	Lê Văn Tỷ
	2013
	4/3
	Nam
	Chạy 60m

	175
	Trần Thị Thùy Liên
	2013
	4/3
	Nữ
	Chạy 60m

	176
	Thạch Kim Phương Linh
	2013
	4/3
	Nữ
	Chạy 60m

	177
	Lê Thị Ngọc Ngân
	2013
	4/3
	Nữ
	Chạy 60m

	178
	Nguyễn Nhật Minh Thư
	2013
	4/3
	Nữ
	Chạy 60m

	179
	Triệu Thị Kiều Oanh
	2013
	4/3
	Nữ
	Chạy 60m

	180
	Đoàn Thị Kiều Trân
	2013
	4/3
	Nữ
	Chạy 60m

	181
	Nguyễn Hoàng Hải
	2012
	5/2
	Nam
	Bóng bàn

	182
	Nguyễn Hoàng Bảo Minh
	2012
	5/2
	Nam
	Bóng bàn

	183
	Nguyễn Hương Linh
	2012
	5/2
	Nữ
	Bóng bàn

	184
	Lê Thanh Khánh Hà
	2012
	5/2
	Nữ
	Bóng bàn

	185
	 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
	2012
	5/3
	Nữ
	Bóng bàn

	186
	Huỳnh Yến Ngân
	2012
	5/3
	Nữ
	Bóng bàn

	187
	Trần Hoàng Dũng
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng bàn

	188
	Phạm Tuấn Anh
	2012
	5/3
	Nam
	Bóng bàn

	189
	Lê Nguyễn Ngọc Hân
	2012
	5/2
	Nữ
	Bật xa

	190
	Nguyễn Lê Khánh Hoàng
	2012
	5/2
	Nam
	Bật xa

	191
	Hoàng Trần Minh Hiếu
	2012
	5/2
	Nam
	Bật xa

	192
	Trần Quốc Thịnh
	2012
	5/2
	Nam
	Bật xa

	193
	Lê Minh Trí
	2012
	5/2
	Nam
	Bật xa

	194
	Lâm Gia Hào
	2012
	5/3
	Nam
	Bật xa

	195
	Nguyễn Hoàng Duy
	2012
	5/3
	Nam
	Bật xa

	196
	Lê Thế Phong
	2012
	5/3
	Nam
	Bật xa

	197
	Phạm Tuấn Anh
	2012
	5/3
	Nam
	Bật xa

	198
	Trần Hoàng Dũng
	2012
	5/3
	Nam
	Bật xa

	199
	Lê Đức Thắng
	2012
	5/3
	Nam
	Bật xa

	200
	Lô Phùng Thanh Nhung
	2012
	5/3
	Nam
	Bật xa

	201
	Nguyễn Ngọc Xinh Xinh
	2012
	5/3
	Nữ
	Bật xa

	202
	Nguyễn Thị Hương Trà
	2012
	5/3
	Nữ
	Bật xa

	203
	Châu Ngọc Linh
	2012
	5/3
	Nữ
	Bật xa

	204
	Huỳnh Yến Ngân
	2012
	5/3
	Nữ
	Bật xa

	205
	Vũ Ngọc Gia Nghi
	2012
	5/3
	Nữ
	Bật xa

	206
	Võ Nguyễn Khả Ái
	2012
	5/4
	Nữ
	Bật xa

	207
	Trần Tường Nhi
	2012
	5/4
	Nữ
	Bật xa

	208
	Trần Ngọc Hải Vy
	2012
	5/4
	Nữ
	Bật xa

	209
	Nguyễn Thị Yến Ngọc
	2012
	5/4
	Nữ
	Bật xa

	210
	Nguyễn Thị Trúc Anh
	2012
	5/4
	Nữ
	Bật xa

	211
	Quách Nguyễn Thành Long
	2013
	4/2
	Nam
	Bật xa

	212
	Nguyễn Hải Long
	2013
	4/2
	Nam
	Bật xa

	213
	Lương Minh Khôi
	2013
	4/2
	Nam
	Bật xa

	214
	Hồ Anh Tú
	2013
	4/2
	Nam
	Bật xa

	215
	Trần Vũ Bảo Hân
	2013
	4/2
	Nữ
	Bật xa

	216
	Vũ Phạm Ngọc Hân
	2013
	4/2
	Nữ
	Bật xa

	217
	Nguyễn Võ Ngọc Hân
	2013
	4/2
	Nữ
	Bật xa


Tổng danh sách gồm có 217 VĐV ./.

HIỆU TRƯỞNG					     Người lập




	Nguyễn Thị Hoà				 Dương Nguyễn Thạch Trúc


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP
BỘ PHẬN: GDTC


LỊCH VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU CÁC BỘ MÔN HKPĐ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023


	Ngày/ thứ
	Buổi
	Giờ
	Nội dung thi đấu
	Địa điểm

	Thứ bảy 22/10/2022
Chủ nhật
23/10/2022
	Sáng
Chiều 
	7h30
14h00
	Bóng đá mini

	Sân cỏ nhân tạo Tân Hiệp.
(đối diện trường THCS Trần Quang Diệu)

	Chủ nhật
16/10/2022
	Sáng Chiều
	7h30
14h00
	Đá cầu
	Sân trường TH Tân Hiệp

	Thứ bảy 08/10/2022
Chủ nhật
09/10/2022
	Sáng
Chiều 
	7h30
14h00
	Chạy 60m nam
Chạy 60m nữ
Bật xa nam nữ
(Vòng loại và chung kết)
	Sân trường TH Tân Hiệp
Hố cát sân trường TH Tân Hiệp

	Chủ nhật 30/10/2022
	Sáng
Chiều 
	7h30
14h00
	Cờ vua
	Nhà ăn trường TH Tân Hiệp

	Thứ bảy 29/10/2022
	Sáng 
Chiều
	7h30
14h00
	Bóng bàn
	Phòng học trường TH Tân Hiệp


* Lưu ý: Lịch thi đấu và địa điểm có thể thay đổi tùy vào điều kiện các lớp tham gia. 

HIỆU TRƯỞNG						Người lập




Nguyễn Thị Hoà					Dương Nguyễn Thạch Trúc


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP
BỘ PHẬN: GDTC


LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ MINI HKPĐ VÒNG TRƯỜNG
NĂM HỌC 2020 – 2021


	Bảng A
	Bảng B

	1
	5.1
	1
	4.3

	2
	4.2
	2
	4.4

	3
	4.1
	3
	5.3

	4
	
	4
	5.2




	Thứ/ngày 
	Buổi
	Mã trận
	Cặp đấu
	Thời gian
	Kết quả
	Xếp hạng

	Thứ bảy
24/10/2020
	Sáng
Chiều
	1
	5.1 gặp 4.3
	
	 
	

	
	
	2
	4.2 gặp 4.4 
	
	 
	

	
	
	3
	5.3 gặp 4.1 
	
	 
	

	
	
	4
	5.1 gặp 5.2
	
	 
	

	
	
	5
	4.4 gặp 4.3
	
	
	

	
	
	6
	4.2 gặp 4.1
	
	
	

	
	
	7
	5.3 gặp 5.2
	
	
	

	Chủ nhật
25/10/2020
	Sáng
Chiều
	8
	Nhất A – Nhì B

	
	B Kết 1
	

	
	
	9
	Nhất B – Nhì A

	
	B Kết 2
	I

	
	
	10
	Thua 7 – Thua 8

	
	Tranh III
	II

	
	
	11
	Thắng 7 – Thắng 8

	
	CK
	III


( Lưu ý: Các đội tham gia thi đấu có mặt trước 10p, đội nào đến chậm quá 10p sễ cử thua cuộc theo quy định BTC).					       

Tân Hiệp, ngày  13  tháng  10  năm 2020
							   BAN TỔ CHỨC HKPĐ


	Giải Bóng đá HKPĐ vòng trường năm 2022
Môn: Bóng đá

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	 (5/1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	             (4)
	
	
	

	TT
	HỌ
	TÊN
	ĐƠN VỊ
	
	2
	 (3/1)
	 
	
	

	1
	 
	 
	 
	
	

	 
	          (8)
	
	

	2
	 
	 
	 
	3
	 (5/4)
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	
	                (1)
	 
	 
	 
	

	4
	 
	 
	 
	4
	 (3/3+3/4)
	 
	 
	 
	

	5
	 
	 
	 
	
	 
	             (5)
	
	 
	

	6
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	7
	 
	 
	 
	
	5
	 (4/2)
	
	 
	

	8
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	  (10)
	 Chung kết

	9
	 
	 
	 
	
	6
	 (4/4)
	
	 
	

	10
	 
	 
	 
	
	
	          
	
	 
	

	11
	 
	 
	 
	
	 
	            (6)
	
	 
	

	
	
	
	
	7
	 (3/2)
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	                (2)
	 
	 
	 
	

	
	
	KẾT QUẢ
	
	8
	 (5/2)
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	         (9)
	 
	

	I
	 
	 
	 
	9
	 (5/3)
	 
	 
	
	

	II
	 
	 
	 
	
	                (3)
	 
	 
	
	

	III
	 
	 
	 
	10
	 (4/1)
	 
	 
	
	

	IV
	 
	 
	 
	
	
	            (7)
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	11
	 (4/3)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11: Tranh hạng 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                               


	Thứ/ngày 
	Buổi
	Mã trận
	Cặp đấu
	Thời gian
	Kết quả
	Ghi chú

	Thứ bảy
22/10/2022

	Sáng
Chiều

	1
	5.4   -   3.3+3.4
	7h15-7h40
	 
	

	
	
	2
	              3.2   -   5.2 
	7h45-8h10
	 
	

	
	
	3
	              5.3   -   4.1 
	8h15-8h40
	 
	

	
	
	4
	              5.1   -   3.1
	8h45-9h10
	 
	

	
	
	5
	Thắng trận 1 –  4.2
	9h15-9h40
	
	

	
	
	6
	Thắng trận 2 – 4/4
	9h45-10h10
	
	

	
	
	7
	Thắng trận 3 -  4.3
	10h15-10h40
	
	

	
	
	8
	Thắng trần 4 – Thắng trận 5
	B Kết 1
	
	

	
	
	9
	Thắng trận 6 – Thắng trận 7
	B Kết 2
	
	

	
	
	10
	Thua trận 8 – Thua trận 9 
	Tranh III
	
	

	
	
	11
	Thắng trận 8 – Thắng trận 9 
	CK
	
	



















( Lưu ý: Các đội tham gia thi đấu có mặt trước 10p, ngoài ra thời gian thi đấu sẽ tuỳ vào từng trận đấu có thể kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn nên các lớp tham gia nhớ chú ý, đội nào đến chậm quá 10p sẽ tính thua cuộc theo quy định BTC). Số điện thoại liên hệ T. Lộc: 0397655323 và T. Trúc: 0979153254.
[bookmark: _GoBack]

   		 									


	PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP
	Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

	
	

	              Số: 132 /QĐ - THTH                      
	  Tân Hiệp, ngày 17 tháng 09 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường
Trường tiểu học Tân Hiệp năm học 2022 - 2023


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học quy định chức năng nhiệm vụ và Quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học;
Căn cứ Công văn số 2040/SGDĐT-GDTrHTX ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong trường học năm học 2022-2023;
Căn cứ Công văn số 310/PGDĐT  ngày 14 tháng 9 năm 2022 của PGDĐT Phú Giáo  về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong trường học năm học 2022-2023;
Căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện của nhà trường và kế hoạch HKPĐ cấp trường của bộ phận GDTC – Hành chính về việc phát triển và bồi dưỡng học sinh năng khiếu TDTT để chuẩn bị cho HKPĐ cấp huyện năm học 2022 – 2023;
Theo Đề nghị của bộ phận Giáo dục thể chất.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức HKPĐ trường tiểu học Tân Hiệp năm học 2022 - 2023, gồm các Ông (Bà) có tên như sau (có danh sách đính kèm).
Điều 2. Ban tổ chức HKPĐ có trách nhiệm triệu tập và phân công các thành viên tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2022 - 2023.
- Thời gian: Thi đấu từ ngày 08/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022.
- Nội dung: Thực hiện theo kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2022 – 2023.
Điều 3. Các Ông (Bà) là Giáo viên có tên trong danh sách tại Điều 1 và các bộ phận chuyên môn, hành chính của trường tiểu hoc Tân Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:    							HIỆU TRƯỞNG	
- Như điều 1;                                                                                                                       
 - Lưu VP, CM.     						

 Nguyễn Thị Hoà
	PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
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	              Số: 133/QĐ - THTH                      
	  Tân Hiệp, ngày 17 tháng 09 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ trọng tài Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường
Trường tiểu học Tân Hiệp năm học 2022 - 2023


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học quy định chức năng nhiệm vụ và Quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học;
Căn cứ Công văn số 2040/SGDĐT-GDTrHTX ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong trường học năm học 2022-2023;
Căn cứ Công văn số 310/PGDĐT  ngày 14 tháng 9 năm 2022 của PGDĐT Phú Giáo  về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong trường học năm học 2022-2023;
Căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện của nhà trường và kế hoạch HKPĐ cấp trường của bộ phận GDTC – Hành chính về việc phát triển và bồi dưỡng học sinh năng khiếu TDTT để chuẩn bị cho HKPĐ cấp huyện năm học 2022 – 2023;
Theo Đề nghị của bộ phận Giáo dục thể chất.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Tổ trọng tài HKPĐ trường tiểu học Tân Hiệp năm học 2022 - 2023, gồm các Ông (Bà) có tên như sau (có danh sách đính kèm).
Điều 2. Tổ trọng tài HKPĐ có trách nhiệm triệu tập và phân công các thành viên tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2022 - 2023.
- Thời gian: Thi đấu từ ngày 08/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022.
- Nội dung: Thực hiện theo kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2022 – 2022.
Điều 3. Các Ông (Bà) là Giáo viên có tên trong danh sách tại Điều 1 và các bộ phận chuyên môn, hành chính của trường tiểu hoc Tân Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:    						HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1;
 - Lưu VP, CM.

						 Nguyễn Thị Hoà
DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG
CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023
( Danh sách này kèm theo quyết định số: 132 ngày 17 tháng 09 năm 2022  của Hiệu Trưởng trường TH Tân Hiệp)

	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức vụ
	Nhiệm vụ phân công

	1
	Nguyễn Thị Hòa
	TH Tân Hiệp
	Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	2
	Lâm Thị Kim Oanh
	TH Tân Hiệp
	Phó hiệu trưởng
	Phó ban

	3
	Phạm Thị Huệ
	TH Tân Hiệp
	CT Công Đoàn
	Thành viên

	4
	Hoàng Thị Ngọc Lan
	TH Tân Hiệp
	Bí thư chi đoàn
	Thành viên

	5
	Dương Nguyễn Thạch Trúc
	TH Tân Hiệp
	GV Thể dục
	Thành viên

	6
	Nguyễn Thanh Lộc
	TH Tân Hiệp
	GV Thể dục
	Thành viên

	7
	Kiều Nguyên Hạnh Quỳnh
	TH Tân Hiệp
	TPTĐ
	Thành viên

	8
	Nguyễn Thị Kim Chi
	TH Tân Hiệp
	Kế toán
	Thành viên

	9
	Đặng Thị Mỹ Thành
	TH Tân Hiệp
	Y Tế - Thủ quỹ
	Thành viên

	10
	Dương Trọng Đại
	TH Tân Hiệp
	Bảo vệ
	Thành viên

	11
	Nguyễn Văn Hóa
	TH Tân Hiệp
	Bảo vệ
	Thành viên

	12
	Nguyễn Thị Hằng
	TH Tân Hiệp
	Phục vụ
	Thành viên

	13
	Thân Thị Nguyên
	TH Tân Hiệp
	Phục vụ
	Thành viên


Tổng danh sách gồm có 13 người./.







DANH SÁCH TỔ TRỌNG TÀI  HKPĐ NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN BÓNG ĐÁ, CHẠY 60M, BẬT XA, CỜ VUA, ĐÁ CẦU, BÓNG BÀN
(Danh sách này kèm theo quyết định số 133 ngày 17 tháng 09 năm 2022  của Hiệu  Trưởng TH Tân Hiệp).

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1
	Dương Nguyễn Thạch Trúc
	GVTD
	Trọng tài Bóng đá, chạy 60m
	TH Tân Hiệp
	

	2
	Nguyễn Thanh Lộc
	GVTD
	Trọng tài Đá cầu, Cờ vua
	TH Tân Hiệp
	

	3
	Hoàng Đức Dũ
	GVTH
	Trọng tài chạy 60m, bật xa
	TH Tân Hiệp
	

	4
	Hoàng Thị Hoa
	GVAN
	Trọng tài Bóng bàn, cờ vua
	TH Tân Hiệp
	

	5
	Đỗ Tuấn Đạt
	GVAV
	Trọng tài Bật xa, đá cầu
	TH Tân Hiệp
	

	6
	Huỳnh Thị Phi An
	GVMT
	Trọng tài Cờ vua
	TH Tân Hiệp
	


Tổng danh sách gồm có 6 người ./.
(Lưu ý: Nay hiệu trưởng trường TH Tân Hiệp ra Quyết định thành phần Ban tổ chức, và ban trọng tài HKPĐ cấp trường năm học 2022 - 2023. Các giáo viên có tên trong danh sách có trách nhiệm thi hành quyết định này./.)

 


	


	TRƯỜNG TH TÂN HIỆP
BỘ PHẬN GDTC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Tân Hiẻp, ngày 06  tháng 10  năm 2022



ĐỀ NGHỊ
Về việc xin duyệt kinh phí Từ nguồn kinh phí tự chủ của trường
Tiểu học Tân Hiệp năm 2022 tổ chức HKPĐ cấp trường 
năm học 2022 - 2023

Căn cứ vào công văn Số 310/PGDĐT  ngày 14 tháng 09 năm 2022 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTC, hoạt động thể thao trường học năm học 2022 - 2023;
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2022 - 2023 của trường TH Tân Hiệp;
Căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện của nhà trường và kế hoạch HKPĐ cấp trường của bộ phận GDTC về việc phát triển và bồi dưỡng học sinh năng khiếu TDTT để chuẩn bị cho Hội Khoẻ Phù Đổng cấp Huyện năm học 2022 – 2023;
Thời gian tổ chức HKPĐ cấp trường từ ngày: 08/10/2022 và 30/10/2022;
Nay bộ phận GDTC lập tờ trình, trình Hiệu trưởng nhà Trường duyệt kinh phí mua dụng cụ, vật tư sân bãi, các giải thưởng tập thể, cá nhân, bồi dưỡng trọng tài, từ nguồn kinh phí tự chủ của trường TH Tân Hiệp năm 2020 như sau:
1. Kinh phí mua vật dụng, vật tư sân bãi.
	SỐ TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ
TÍNH
	SỐ
LƯỢNG
	ĐƠN
GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Cầu đá
	Trái
	50
	10.000
	500.000đ

	2
	Lưới đá cầu
	Bộ
	1
	180.000
	180.000đ

	3
	Bóng bàn
	Hộp
	5
	35.000
	175.000đ

	4
	Vợt bóng bàn
	Cặp
	2
	180.000
	360.000đ

	5
	Lưới bóng bàn
	Bộ
	1
	200.000
	200.000đ

	6
	Bóng đá số 4
	Trái
	2
	250.000
	500.000đ

	7
	Phông khai mạc  
(2.2m x 1.5m )
	Mét
	 3.3m
	3.3m x150.000
	495.000đ

	8
	Phông bế mạc 
(2.2m x 1.5m )
	Mét
	3.3m
	3.3m x150.000
	495.000đ

	                                         Tổng
	
	2.905.000đ


2. Bồi dưỡng tổ trọng tài

	SỐ TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ
TÍNH
	SỐ
LƯỢNG
	ĐƠN
GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Bồi dưỡng trọng tài
	ngày
	7
	30.000
	210.000đ

	
	Tổng cộng
	210.000đ




3. Kinh phí khen thưởng
- Cơ cấu giải thưởng
+ 1 giải nhất đồng đội
+ 1 giải nhì đồng đội
+ 2 giải ba đồng đội
+ 12 giải nhất cá nhân
+ 12 giải nhì cá nhân
+ 12 giải ba cá nhân
* Khen thưởng
+ Giải đồng đội gồm 4 giải bóng đá
- Giải nhất bóng đá: 150,000 x 1 = 150,000 đ
- Giải nhì bóng đá: 100,000 x 1 = 100,000 đ
- Giải ba bóng đá : 80,000 x 2 = 160,000 đ
			Tổng cộng =  410,000 đ
Giải cá nhân gồm 36 giải  : Điền kinh( Chạy 60m, bật xa), cờ vua, bóng bàn, đá cầu.
+ Giải nhất cá nhân: 		80,000 x 12 = 960,000đ
+ Giải nhì cá nhân: 		60,000 x 12 = 720,000đ
+ Giải ba cá nhân: 			40,000 x 12 = 480,000đ
Tổng cộng  = 2.160.000 đ
TỔNG CỘNG ( 1+2+3): 5.685.000đ
       Số tiền bằng chữ: Năm triệu sáu trăm tám mươi năm ngàn đồng chẵn.
Trên đây là dự trù kinh phí tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2022 – 2023, kính trình lên hiệu trưởng nhà trường xem xét duyệt chi để công tác tổ chức được đảm bảo./.

DUYỆT CHI CỦA HIỆU TRƯỞNG		NGƯỜI LẬP



  
								Dương Nguyễn Thạch Trúc





